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TỔNG KẾT VĂN HỌC
Thời gian thực hiện: (1 tiết) 
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
a. Đọc- hiểu
- Những hiểu biết ban đầu về lịch sử văn học Việt Nam.
- Có cái nhìn tổng thể về văn học Việt Nam. Bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm đối với văn học dân tộc.
- Hình thành  những  hiểu biết ban đầu về nền văn học Việt Nam: một số khái niệm liên quan đến thể loại văn học, các bộ phận văn học, các thời kì lớn, những đặc sắc nổi bật về tư tưởng và NT
- Củng cố và hệ thống hoá những tri thức đã học về thể lọai văn học gắn với từng thời  kì trong tiến trình vận động của văn học. Biết vận dụng những hiểu biết của mình để đọc và hiểu đúng tác phẩm 
- Cảm nhận được những giá trị truyền thống của văn học dân tộc.
- Hệ thống hoá những tri thức đã học về các thể loại văn học
- Đọc- hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
: Có hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập để tiếp thu 
b. Viết.
- Viết được đoạn văn, bài văn nghị luận văn học.
c. Nói và nghe.
 	- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn .
 	 - Biết tham gia thảo luận trong nhóm , biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học      
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
-Năng lực đọc hiểu văn bản
 	- Năng lực tạo lập văn bản
          - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp tiếng Việt,…
3.Về phẩm chất:
- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b) Nội dung hoạt động: 
     GV cho HS xem bộ phim hoạt hình Thạch  Sanh
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV nêu câu hỏi : Bộ phim giúp em hiểu gì về cuộc đời số phận và phẩm chất cao đẹp của nhân vật chính? Qua nhân vật đó nhân dân ta muốn thể hiện ước mơ gì?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
                HĐ chung: HS trả lời câu hỏi.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
- GV dẫn vào bài mới
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Không hoạt động)
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào trả lời câu hỏi và  giải bài tập 
b) Nội dung hoạt động: 
- HS luyện đọc kĩ các yêu cầu câu hỏi và thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản. 
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận và cảm thụ văn học. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn, bài văn  đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu yêu cầu câu hỏi và bài tập.
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	- Do HS chuẩn bị trước ở nhà, GV chiếu phần chuẩn bị của  HS 
- GV nhận xét, bổ sung (nếu cần)
	I.Văn học dân gian.




	Thể loại
	Định nghĩa
	Các văn bản được học

	Truyện
	+ Truyền thuyết: Kể về các nhân vật và các sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ thường có yếu tố tưởng tượng. Thể hiện thái độ đánh giá của nhân dân về sự kiện và nhân vật lịch sử được kể 

+ Cổ tích: Kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc. Có yếu tố hoang đường thể hiện ước mơ, niềm tin chiến thắng 
+ Ngụ ngôn: Mượn chuyện về vật để nói chuyện về con người 

+ Truyện cười: Kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống để gây cười hoặc phê phán 

	Bánh chưng bánh giầy 
Thánh gióng 
Sơn tinh , thuỷ tinh 
Sự tích Hồ Gươm


Thạch Sanh
Em bé thông minh

ếch ngồi đáy giếng 
Thầy bói xem voi 

Treo biển 
Lợn cưới, áo mới 


	Ca dao - dân ca 
	Chỉ các thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người 

	Những câu hát về tình cảm gia đình 
Về tình yêu quê hương đất nước 
Những câu hát than thân 
Những câu hát châm biếm  

	Tục ngữ 
	Là những câu nói dân gian ngắn gọn .. thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt 
	Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 
Tục ngữ về con người và xã hội 



	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	Hình thức tổ chức hoạt động nhóm  :
* Cùng hợp tác chia sẻ làm bài tập tại nhóm :
Giáo viên làm một bảng tổng kết trong đó chỉ có đề mục và các tiêu chí thống kê(
Tên tác phẩm, tác giả, thể loại, năm sáng tác, phương thức biểu đạt, nội dung chủ yếu, đặc điểm nghệ thuật…)
HS của nhóm lần lượt lên theo thử tự sắp xếp – mỗi HS chỉ ghi được một ô trống theo quy định của GV; HS trong nhóm rời khỏi bục thì HS khác mới lên theo thứ tự sắp xếp của nhóm( HS trong nhóm có quyền điều chỉnh nếu thấy sai – HS điều chỉnh được xem làm phần đó không được làm tiếp ô khác )

	II .Văn học trung đại.



- GV cho học sinh trình bày.
- GV sử dụng bảng thống kê, phân tích 
	Thể loại
	Tên văn bản
	Thời gian
	Tác giả

	Truyện ký 
	
1. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng 

2. Chuyện người con gái Nam Xương

3. Hoàng Lê nhất thống chí 
	
Thế kỷ 16


Đầu thế kỷ 19

Đầu thế kỷ 19
	
Hồ Nguyên Trừng 

Nguyễn Dữ 

Ngô Gia văn phái 


	Thơ 
	1. Sông núi nước Nam

2. Phò giá về kinh

3. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường 
4. Bánh trôi nước 

7. Qua đèo Ngang 

8. Bạn đến chơi nhà 

	1077

1285

Cuối thế kỷ 13

Đầu thế kỷ 18

Thế kỷ 18

Thế kỷ 19

	Lý Thường Kiệt

Trần Quang Khải

Trần Nhân Tông

Hồ Xuân Hương
Bà huyện Thanh Quan  
Nguyễn Khuyến 

	Truyện thơ 
	1.Truyện Kiều

2. Truyện Lục Vân Tiên 

	Đầu thế kỷ 19

Giữa thế kỷ 19
	Nguyễn Du

Nguyễn Đình Chiểu 

	Nghị luận 
	1.Chiếu dời đô

2. Hịch tướng sĩ 

3. Nước Đại Việt

4. Bàn luận về phép học 
	1010

1285

1428

1791
	Lý Công Uẩn 

Trần Quốc Tuấn 

Nguyễn Trãi

Nguyễn Thiếp 



	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS kể các thể loại văn học (có một số văn bản cụ thể )  
GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập số 1.
	III.Văn học hiện đại .



Phiếu học tập số 1.
	Thể loại
	Tên văn bản
	Phương thức biểu đạt chủ yếu

	Truyện ký 
	Sống chết mặc bay 
Chiếc lược ngà 
Những ngôi sao xa xôi 

	Tự sự 

	Thơ 
	Quê hương 
Đồng chí 

	Biểu cảm 

	Tuỳ bút 
	Cây tre Việt Nam 
Mùa xuân của tôi

	Miêu tả 

	Nghị luận
	Thuế máu 
Đức tính giản dị của Bác Hồ 
	Lập luận 



	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	 
- GV gọi HS đọc nội dung phần A SGK /186

Nêu vị trí, giá trị của nền văn học Việt Nam trong lịch sử Việt Nam? 

HS dựa vào SGK nêu
+ Phản  ánh tâm  hồn, tư tưởng, tính cách cuộc sống dân tộc Việt Nam.
+  GV khái quát



- Gọi HS đọc từng phần SGK /186
HĐ nhóm:
- GV chia nhóm, yêu cầu HS tìm hiểu ghi tóm tắt nội dung từng phần 
- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời:
+Mang tình tập thể
+ Tính truyền  miệng
+ Tính dị bản
- Hoàn cảnh ra đời: Trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội 
- Đối tượng sáng tác: Chủ yếu là những người lao động 
- Đặc tính: Tính tập thể, tính truyền miệng,  tính dị bản …
- Thể loại: phong phú 
- Nội dung: sâu sắc 
-
 GV kết luận: Về chữ viết : Chữ Hán, chữ Nôm,  chữ Quốc ngữ. .
- Nội dung: Bám sát cuộc sống, biến động của mọi thời kỳ, mọi thời đại 
+ Văn học viết Việt Nam có thể được chia ra theo từng giai đoạn. Đó là những giai đoạn nào? 

Cho HS nêu, GV khái quát
.Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX: Là thời kỳ văn học trung đại 
2. Từ đầu thế kỷ XX đến 1945: Văn học yêu nước và cách mạng ; văn học lãng mạn,  hiện thực 
3.Từ 1945 đến 1975: Viết về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ 
4.Từ 1975 đến nay : Viết về chiến tranh và công cuộc xây dựng XHCN
GV hướng dẫn HS phân tích đặc điểm riêng của từng giai đoạn.
GV giới thiệu một số tác phẩm văn học tiêu biểu của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Cao Bá Quát, Nguyễn Du

+ VHVN từ thế kỉ X đến nay có thể chia làm mấy thời kì? Nội dung chính của từng thời kì?
Cho HS nêu, GV khái quát
HĐ cá nhân

- GV gọi HS đọc phần III ( SGK tr 191)
- GV yêu cầu HS tóm lược những nét đặc sắc tiêu biểu 
HĐ cá nhân
+ Tư tưởng yêu nước 
+ Tinh thần nhân đạo 
+ Sức sống bền bỉ, tinh thần lạc quan 
+ Tính thẩm mỹ cao 


- GV kết luận 
	 A. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam 
*VHVN ra đời tồn tại phát triển cùng với  sự phát triển của lịch sử dân tộc Việt  Nam
*Góp phần làm nên đời sống tinh thần của dân tộc.
*Có lịch sử lâu dài phong phú và đa dạng.
I. Các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam 
1. Văn học dân gian
* Đặc điểm
+Mang tình tập thể
+ Tính truyền  miệng
+ Tính dị bản








2. Văn học viết :
- Các thành phần của văn học viết
+Văn học chữ Hán
+ Văn học chữ Nôm
+ Văn học chữ quốc ngữ


I













II. Tiến trình văn học 
- 3 thời kì
+Văn học trung đại
+ Văn học hiện đại
+ Văn học đương đại
III.Mấy đặc sắc nổi bật của văn học Việt Nam  
* Về nội dung:
+ Tinh thần yêu nước
+ Tinh thần nhân đạo
+ Tinh thần lạc quan
- Nghệ thuật
- Tác phẩm có quy mô không lớn chú trọng sự tinh tế mà dung dị.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Mục tiêu:Giúp HS biết vận dụng kiến thức có trong bài học để trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản  để đọc một số đoạn trích/văn bản khác có trong chương trình Ngữ văn THCS
 - HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận văn học.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.
- Bài làm văn nghị luận văn học.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập sau đây:
Phiếu học tập số 2

Câu 1: Ý nào nói đúng về biểu hiện tư tưởng nhân đạo trong Truyện Kiều?
 A. Cảm thương thân phận những con người tài hoa bạc mệnh nói chung và những thân phận người nhỏ bé, yếu đuối trong xã hội nói riêng
  B. Thương sự lận đận, truân chuyên mà Kiều phải chịu đựng suốt 15 năm lưu lạc
 C. Ca ngợi vẻ đẹp, giá trị của con người, đặc biệt ca ngợi phẩm chất người phụ nữ trong xã hội phong kiến
 D. Cả 3 ý trên
Câu 2: Tác phẩm Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn thuộc thể loại nào?
 A. Truyện, kí trung đại    B. Nghị luận trung đại
  C. Truyện thơ Nôm     D. Thơ Đường luật
Câu 3: Các tác phẩm gắn với những trang sử chống ngoại xâm của dân tộc?
A. Em bé thông minh, mẹ hiền dạy con, Cây bút thần
 B. Truyện Kiều, Chuyện người con gái Nam Xương, Lão Hạc
C. Sự tích Hồ Gươm, Bình Ngô đại cáo, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
D. Cô bé bán diêm, Chiếc lá cuối cùng, Bố của Xi - mông
Câu 4: Quy tắc “nhị tứ lục phân minh” trong thơ Đường luật là gì?
A. Các câu 1 và 8, 2 và 3, 4 và 5, 6 và 7 có cùng cấu trúc về thanh điệu
  B. Các câu 2,4, 6, 8 hiệp vần với nhau
C. Chữ thứ 4 trong câu thơ phải ngược thanh với chữ thứ 2 và thứ 6
D. Câu 3 và 4, 5 và 6 phải đối ý, đổi thanh.
Câu 5: Dòng nào sau đây nêu nhận xét chưa chính xác về văn học viết?
A. Sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ
B. Chịu ảnh hưởng của văn hóa, tư tưởng, văn chương Trung Quốc
C. Có ảnh hưởng qua lại với văn học dân gian
D. Có nhiều thể loại mang tính dị bản
Câu 6: Những câu nói ngắn gọn, có vần, có đối, nhằm đúc kết kinh nghiệm trong đời sống” là nhận xét về thể loại nào của văn học dân gian?
A. Ca dao  B. Tục ngữ C. Ngụ ngôn  D. Câu đố
Câu 7: Các từ trong dòng nào sau đây phù hợp để điền vào hai chỗ trống trong câu “truyện cổ tích thường có yếu tố… và có những nhân vật…”?
A. Kì ảo, kì tài    B. Kì diệu, kì cục
C. Kì lạ, kì dị     D. Kì bí, kì khôi
Câu 8: Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?
 A. Nhân vật dũng sĩ  B. Nhân vật có tài năng đặc biệt
C. Nhân vật xấu xí    D. Nhân vật ngốc nghếch
Câu 9: Tác phẩm nào sau đây không thuộc văn học dân gian?
A. Sự tích Hồ Gươm  B. Thạch Sanh
C. Mẹ hiền dạy con  D. Thánh Gióng
Câu 10: Tác phẩm nào là truyện ngụ ngôn?
A. Thạch Sanh  B. Đẽo cày giữa đường
C. Con Rồng cháu Tiên  D. Sự tích Hồ Gươm
Câu 11: Nhận định nào chưa chính xác về văn học dân gian?
 A. Chỉ được sáng tác khi chưa có chữ viết
  B. Lưu truyền chủ yếu bằng phương thức truyền miệng
C. Mang tính tập thể của quần chúng nhân dân
D. Gắn với cuộc sống sinh hoạt và tâm tư tình cảm của nhân dân
Câu 12: Trong những đề văn sau, đề nào không thuộc loại nghị luận xã hội?
A. Suy nghĩ của em về bài học từ truyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa
B. Cảm nghĩ của em về bài Mây và sóng
 C. Bình luận đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc ta
D. Bàn về lòng dũng cảm
   D. Được dùng để nêu bổ dung thái độ người nói
Câu 13: Văn bản nào sau đây không phải là văn bản nghị luận?
 A. Tiếng nói của văn nghệ
 B. Những ngôi sao xa xôi
C. Bàn về đọc sách
D. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten
Câu 14: “Thể thơ tám chữ, giọng điệu trang trọng, tha thiết, thành kính, nhiều hình ảnh ẩn dụ, gợi cảm” là nhận xét về bài thơ nào?
A. Mùa xuân nho nhỏ  B. Nói với con
C. Viếng lăng Bác   D. Mây và sóng
Câu 15: Bài thơ nào dưới đây không nằm trong chương trình ngữ văn 9?
A. Mùa xuân nho nhỏ   B. Viếng lăng Bác
 C. Nói với con             D. Ông đồ

GV hướng dẫn HS về nhà thực hiện yêu cầu: 
+ Viết bài văn cảm nhận về một văn bản hoặc một nhân vật trong chương trình Ngữ văn THCS mà em thích nhất.
Bổ sung hoàn chỉnh các bảng tổng kết 
 HS làm bài xong, GV thu và chấm bài, trả bài và nhận xét, rút kinh nghiệm về kĩ năng làm văn cho HS.
 
	 HS chon đáp án đúng và trả lời.



























































































- HS lắng nghe, ghi nhớ để thực hiện
Viết bài văn nghị luận văn học
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	Ngày soạn: 
         Ngày dạy: 


TỔNG KẾT VĂN HỌC(Tiếp)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Tiếp tục nắm được những kiến thức sơ lược về một số thể loại VH thuộc: VH dân gian, VH trung đại, VH hiện đại
2. Năng lực:
a. Các năng lực chung:
- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, khái quát, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản
3. Phẩm chất:
- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
- Có ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
-    Kế hoạch bài học
· Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, khăn phủ bàn
· Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:   
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
 - Kích thích HS tìm hiểu chung về Vh dân tộc 
b. Nội dung hoạt động
- Hoạt động  nhóm
c. Sản phẩm học tập
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d. Tổ chức hoạt động:
*Chuyển giao nhiệm vụ 
- Giáo viên yêu cầu:
 Đóng vai một nhân vật trong  văn bản em được học trong chương trình Ngữ văn mà mình thích, kể lại những điều liên quan đến bản thân trong  văn bản  cụ thể? Nói rõ lí do tại sao thích văn bản ( nhân vật )đó
- Học sinh  suy nghĩ, trình bày
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh đóng vai nhân vật kể lại
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
*Báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 
Từ nhân vật được nhắc đến đã thể hiện đời sống tinh thần và tâm hồn người Việt. Nhân vật  văn học còn thể hiện ngòi bút nghệ thuật của tác giả. Để hiểu thêm những điều này chúng ta tìm hiểu tiếp bài học. 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC  MỚI
a. Mục tiêu:   
HS nắm được các thể loại chủ yếu của VH DG, VHTĐ
b. Nội dung hoạt động
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động chung cả lớp
c. Sản phẩmhọc tập: HS trình bày miệng
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Một số thể loại VH dân gian
1. Mục tiêu: HS nắm được các thể loại chủ yếu của VH DG
2. Nội dung hoạt động: cặp đôi
3. Sản phẩmhọc tập: phiếu học tập
4. Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên:đưa câu hỏi
1. VHDG có những thể loại chủ yếu nào?
2. Nêu một số VB minh họa cho từng thể loại/
- Học sinh tiếp nhận… 
* Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận cặp đôi
- Giáo viêntheo dõi
- Dự kiến sản phẩm:
Một số thể loại VH dân gian:
-Tự sự dân gian: gồm các truyện truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, truyện thơ ( VD: những VB truyện DG lớp 6)
- Trữ tình dân gian: Ca dao, dân ca ( tục ngữ, ca dao lớp 7)
- Chèo và Tuồng: Quan Âm THị Kính, 
- Ngoài ra tục ngữ coi là một dạng đặc biệt của nghị luận: tục ngữ, câu đố: lớp 7
*Báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
Hoạt động 2:Một số thể loại VH trung đại 
1. Mục tiêu: HS hệ thống được các thể loại VH trung đại, một số đặc điểm và thành tựu nổi bật của nền VH thời kì này
2. Nội dung hoạt động :  các thể loại VH trung đại, một số đặc điểm và thành tựu nổi bật của nền VH thời kì này
3. Sản phẩm học tập
- Phiếu học tập cá nhân
- Phiếu học tập của nhóm
4. Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu
1. CĐ1: VHTĐ gồm những thể loại nào?
2. CĐ2: Nguồn gốc, đặc trưng  tiêu biểu từng thể loại?
- Học sinh tiếp nhận… 
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận nhóm
- Giáo viên hướng dẫn
- Dự kiến sản phẩm:
1.
	Thơ 
( trữ tình)
	Truyện, kí 
( tự sự)
	Truyện thơ Nôm( lục bát)
	Nghị luận

	Đường luật
	Chữ Hán 
	Tuyện Kiều…
	Chiếu

	Ngũ ngôn
	Chữ Nôm
	Lục Vân Tiên
	Cáo

	Tứ  tuyệt
	Kí sự
	
	Hịch

	Bát cú
	Tùy bút
	
	Biểu

	Cổ phong
	
	
	Luận( luận về phép học)

	Trường thiên
	
	
	

	Ngâm
	
	
	


2. Nguồn gốc, đặc điểm
a Thơ: 
* Các thể thơ: có nguồn gốc thơ ca Trung Quốc
+ Thể cổ phong: Không cần tuân theo vần, hiên, luật, chữ, số câu trong bài thơ 
VD: Côn Sơn ca (Nguyễn Trãi) .Chinh Phụ Ngâm  (Viết bằng chữ Hán của Đặng Trần Côn).
+ Thể Đường Luật: Quy định khá chặt chẽ về thanh, đối, số câu, số chữ, cấu trúc thể hiện nhiều dạng
Ví dụ: Qua Đèo Ngang (Bà Huyện Thanh Quan),Bạn Đến Chơi Nhà (Nguyễn Khuyến)
* Các thể thơ có nguồn gốc dân gian
-Thể thơ lục bát ( thơ 6/8)
-Thể song thất lục bát (2 câu 7/6/8)
VD: Chinh Phụ Ngâm - Đoàn Thị Điểm.
b)Các thể truyện, kí
-Ví dụ: “Truyền kì mạn lục” – Nguyễn Dữ.
“Thượng Kinh Kí Sự”- Lê Hữu Trác...
-Kể về các nhân vật lịch sử, các anh hùng, về phụ nữ; có truyện còn mang yếu tố kì ảo tưởng tượng.
c)Truyện thơ Nôm
-Viết chủ yếu là thơ lục bát; có cốt truyện nhân vật...giàu chất trữ tình.
-Truyện thơ nôm: Bình dân (khuyết danh); bác học đỉnh cao là kiệt tác truyện Kiều của Nguyễn Du.
d)Một số thể văn nghị luận:
-Các dạng thể: Chiếu, biểu, hịch, cáo; có sự kết hợp giữa tư tưởng lí lẽ với tình cảm, cảm xúc, lập luận chặt chẽ với hình ảnh phong phú; ngôn ngữ biểu cảm.
-Khái niệm về các dạng thể đó.
-Ví dụ: Chiếu Dời Đô (Lí Công Uẩn)
Hịch Tướng Sĩ (Trần Quốc Tuấn)
Bình Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trãi)
*Báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
	   B. Sơ lược về một số ttể loại văn học
I): Một số thể loại VH dân gian




- Tự sự dân gian: gồm các truyện truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn, truyện thơ
- Trữ tình dân gian: Ca dao, dân ca
- Chèo và Tuồng.
- Nghị luận: tục ngữ, câu đố












II/ Một số thể loại VH trung đại





















1. Các thể loại VH trung đại












2. Nguồn gốc, đặc điểm một số thể loại VHDG:
a. Thơ: 
* Thể thơ nguồn gốc TQ
-  Thể cổ phong: Không cần tuân theo vần, hiên, luật, chữ, số câu trong bài thơ 
- Thể Đường Luật: Quy định khá chặt chẽ về thanh, đối, số câu, số chữ, cấu trúc thể hiện nhiều dạng
* Các thể thơ có nguồn gốc dân gian
-Thể thơ lục bát 
-Thể song thất lục bát  câu 
b)Các thể truyện, kí
c)Truyện thơ Nôm
d)Một số thể văn nghị luận: Chiếu, Cáo, Hịch, Tấu…


	Hoạt động 3: Một số thể loại Vh hiện đại
1. Mục tiêu: Nắm được đặc điểm thể loại VH hiện đại; có sự kế thừa và phát triển từ Vh trung đại, những tính chất mới mẻ, hiện đại của VH thời kì này
2. Nội dung hoạt động:đặc điểm thể loại VH hiện đại
3. Sản phẩm học tập
- Phiếu học tập của nhóm
- Trình bày miệng( cá nhân)
4. Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu
? Vh hiện đại có những thể loại nào? Chỉ ra những thể loại không còn sử dụng, thể loại nào đã biến đổi?
Thực  hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ, thảo luận
- Giáo viên hướng dẫn
- Dự kiến sản phẩm…
1.
	Tự sự
	Trữ tình
	Kịch
	Nghị luận

	Truyện ngắn, cực ngắn
Truyện vừa
Truyện dài ( tiểu thuyết, trường thiên)
Bút kí
Kí sự
Phóng sự
Tùy bút
Nhật kí
	Thơ mới
Thơ tự do
Thơ văn xuôi
Trường ca
	Kịch nói
Chính kịch
Bi kịch
Hài kịch
	Nghị luận xã hội
Nghị luận thơ văn


- Đặc điểm:Có sự kế thừa, biến đổi; các thể loại phong phú đa dạng
- Các thể loại k còn sử dụng: chiếu. cáo, hịch, biểu
- Nhiều thể loại du nhập từ phương Tây: kịch nói, phóng sự, phê bình văn học…
- Các thẻ loại kế thừa và đổi mới: thơ mới, thơ 8 tiếng, thơ tự do, văn xuôi, …
Truyện ngắn, truyện vừa, truyện- kí, tiểu thuyết, các phê bình VH…
*Báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

	III. Một số thể loại văn học hiện đại























- Đặc điểm: Có sự kế thừa, biến đổi; các thể loại phong phú đa dạng













* Ghi nhớ( tr201)



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại những kiến thức về VHVN qua hai tiết ôn tập
b. Nội dung : Kiến thức về văn học Việt Năm trong chương trình
c. Sản phẩm học tập:
- Bản đồ tư duy
- Trình bày miệng, phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên nêu câu hỏi
- Học sinh tiếp nhận… 
* Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ, thảo luận…
- Giáo viên hướng dẫn
- Dự kiến sản phẩm
1. HS lên bảng vẽ sơ đồ tư duy
2. Nét nổi bật nội dung tư tưởng bao trùm VHVN: tinh thần yêu nước và giá trị nhân đạo…
3. Phiếu học tập: Bảng so sánh về sự khác nhau về hình ảnh con người VN trước và sau cách mạng tháng 8/1945. Chứng minh qua một số Vb cụ thể
*Báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS tạo lập VB
b. Nội dung: Cảm nhận tác phẩm văn học
c. Sản phẩm hoạt động: bài viết ở nhà.
d. Tổ chức thực hiện
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
1. Cảm nhận nét đặc sắc về giá trị nghệ thuật bài thơ “ Viếng lăng Bác” của Viễn Phương
2. Viết bài văn trình bày cảm nhận về vẻ đẹp anh bộ đội cụ Hồ qua bài thơ: “Đồng chí” của Chính Hữu và “ Bài thơ về tiểu đội xe không kinh” của Phạm Tiến Duât.
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